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	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Trình độ

chuyên môn
	Năm tuyển dụng/

bổ nhiệm
	Ghi chú



	
	
	Nam 
	Nữ
	
	
	
	
	

	HUYỆN TRẢNG BOM

	1
	Nguyễn Thị Ngọc
	Yến
	
	1981
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ
	ĐH Nông lâm
	2009
	Tổ trưởng

	2
	Đinh Thị Thanh
	Uyên
	
	1985
	CC VP-TK
	UBND xã Bình Minh
	ĐH Mở TPHCM
	2011
	

	3
	Trương Quốc
	Trọng
	1990
	
	CC VP-TK
	UBND xã Đông Hòa
	ĐH Hành chính
	2013
	

	4
	Phan Đình
	Tú
	1984
	
	CC VP-TK
	UBND xã Tây Hòa
	CN Kế toán- TC
	2013
	

	5
	Nông Văn
	Cắm
	1986
	
	CC VP-TK
	UBND xã Hưng Thịnh
	CĐ QT Nhân lực
	2013
	

	6
	Phan Ngọc
	Trung
	1983
	
	CC VP-TK
	UBND TT Trảng Bom
	ĐH Nông nghiệp
	2009
	

	7
	Nguyễn Thị Kim
	Liễu
	
	1984
	CC.VP-TK
	UBND xã Sông Trầu
	ĐH QTKD
	2010
	

	8
	Nguyễn Thị
	Hiền
	
	1990
	CC VP-TK
	UBND xã Hố Nai 3
	CĐ Quản trị VP
	2013
	

	9
	Nguyễn Thị
	Yến
	
	1979
	CC VP-TK
	UBND xã Quảng Tiến
	TC Hành chính
	2005
	

	10
	Nguyễn Thị Ngọc
	Phú
	
	1988
	CC VP-TK
	UBND xã Bắc Sơn
	CĐ Quản trị VP
	2013
	

	11
	Trần Văn
	Anh
	1983
	
	CC VP-TK
	UBND xã Giang Điền
	ĐH QT VTLT
	2013
	

	12
	Trần Thị Thu
	Hiền
	
	1982
	CC VP-TK
	UBND xã An Viễn
	ĐH Đà Lạt
	2008
	

	13
	Hoàng Thị
	Nga
	
	1990
	CC VP-TK
	UBND xã Sông Thao
	ĐH Hành chính
	2013
	

	14
	Nguyễn Xuân
	Điệp
	1985
	
	CC VP-TK
	UBND xã Bàu Hàm
	ĐH Hành chính
	2012
	

	15
	Hoàng Khánh
	Hưng
	1983
	
	CC VP-TK
	UBND xã Cây Gáo
	ĐH KHXHNV 
	2009
	

	16
	Ngô Thị Ngọc
	Hương
	
	1988
	CC VP-TK
	UBND xã Trung Hòa
	CĐ Văn phòng
	2010
	

	17
	Đậu Thị
	Hằng
	
	1988
	CC VP-TK
	UBND xã Đồi 61
	ĐH GD chính trị
	2013
	

	HUYỆN LONG THÀNH

	18
	Nguyễn Thị Kim
	Hồng
	
	1987
	Nhân viên
	Phòng Nội vụ
	CN Kế toán
	2013
	Tổ trưởng

	19
	Huỳnh Thụy Thủy
	Tiên
	
	1978
	CC VP-TK
	UBND xã Tân Hiệp
	CN Kinh tế
	2012
	

	20
	Phạm Thị Mộng
	Yến
	
	1979
	CC VP-TK
	UBND xã Long An
	CN Luật KT
	2008
	

	21
	Nguyễn Hoa
	Nhài
	
	1984
	CC VP-TK
	UBND xã Phước Bình
	CN Hành chính
	2006
	

	22
	Vũ Thị
	Tin
	
	1980
	CC VP-TK
	UBND xã Phước Thái
	CN Tâm lý học
	2012
	

	23
	Phạm Thị Thu
	Vân
	
	1981
	CC VP-TK
	UBND xã Lộc An
	CN Luật KT
	2013
	

	24
	Hà Thị Thu
	Thảo
	
	1983
	CC VP-TK
	UBND xã Bàu Cạn
	CN Luật KT
	2005
	

	25
	Bùi Hồng
	Tiến
	1981
	
	Phó Chủ tịch
	UBND xã Long Phước
	CN VHXH
	2007
	

	26
	Nguyễn Thị
	Hải
	
	1988
	CC VP-TK
	UBND xã Tam An
	CN Nhân học
	2013
	

	27
	Nguyễn Bá
	Vinh
	1970
	
	Phó Chủ tịch
	UBND xã Bình Sơn
	CN Kinh tế
	2011
	

	28
	Nguyễn Xuân
	An
	1983
	
	CC VP-TK
	UBND xã Cẩm Đường
	CN Kinh tế
	2012
	

	29
	Trần Thị
	Hưng
	
	1990
	CC VP-TK
	UBND TT Long Thành
	CN Hành chính
	2013
	

	30
	Nguyễn Thị
	Mận
	
	1975
	CC VP-TK
	UBND xã Long Đức
	CN Luật
	1997
	

	31
	Lê Hồng
	Mến
	
	1985
	CC VP-TK
	UBND xã Suối Trầu
	CN Hành chính
	2012
	

	32
	Tân Hương
	Huê
	
	1980
	CC VP-TK
	UBND xã Bình An
	CN Kinh tế
	2013
	

	33
	Nguyễn Văn
	Thạnh
	1980
	 
	CC.VP-TK
	UBND xã An Phước
	CN Hành chính
	2006
	

	THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

	34
	Nguyễn Thanh
	Nhã
	
	1979
	Phó phòng
	Phòng Nội vụ 
	ĐH Luật
	2003
	Lớp trưởng

	35
	Đinh An
	Khương
	
	1989
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ 
	ĐH Hành chính
	2012
	

	36
	Trịnh Xuân
	Đức
	1988
	
	CC VP-TK
	UBND P An Bình
	Đại học
	2012
	

	37
	Cao Thị
	Tâm
	
	1989
	CC VP-TK
	UBND P Bình Đa
	Đại học
	2012
	

	38
	Đinh Thị Hoàng
	Ngoan
	
	1987
	CC VP-TK
	UBND P Bửu Hòa
	CĐ QTVP
	2009
	

	39
	Trần Văn
	Châu
	1981
	
	CC VP-TK
	UBND P Bửu Long
	Đại học
	2006
	

	40
	Trần Thị
	Bình
	
	1982
	CC VP-TK
	UBND P Hòa Bình
	CN Ngữ văn
	2012
	

	41
	Trần An
	Bình
	1984
	
	CC VP-TK
	UBND P Hố Nai
	Kỹ sư QTDN
	2012
	

	42
	Huỳnh Quang
	Minh
	1980
	
	CC VP-TK
	UBND P Quang Vinh
	Đại học
	2013
	

	43
	Phạm Thị
	Quý
	
	1990
	CC VP-TK
	UBND P Quyết Thắng
	Đại học
	2013
	

	44
	Hà Hoa
	Lư
	
	1966
	CC VP-TK
	UBND P Long Bình
	Đại học
	1994
	

	45
	Nguyễn Thị
	Hòa
	
	1981
	CC VP-TK
	UBND Long Bình Tân
	ĐH Luật
	1999
	

	46
	Trần Xuân
	Hải
	
	1981
	CC VP-TK
	UBND P Tân Biên
	Đại học
	2009
	

	47
	Đoàn Thị Thanh
	Thủy
	
	1965
	CC VP-TK
	UBND P Tân Hiệp
	Đại học
	2011
	

	48
	Nguyễn Tiên
	Sinh
	1976
	
	CC VP-TK
	UBND P Tân Mai
	Đại học
	2007
	

	49
	Lê Thị Thu
	Thủy
	
	1985
	CC VP-TK
	UBND P Tân Tiến
	ĐH Kế toán
	2011
	

	50
	Ngô Văn
	Minh
	1957
	
	CC VP-TK
	UBND P Tân Vạn
	Trung cấp
	1983
	

	51
	Trần Hoàng
	Huân
	1978
	
	CC VP-TK
	UBND P Tân Phong
	Đại học
	2005
	

	52
	Võ Thị Mỹ
	Hương
	
	1979
	CC VP-TK
	UBND P Tam Hiệp
	Trung cấp
	2001
	

	53
	Hoàng Thị
	Hòa
	
	1979
	CC VP-TK
	UBND P Tam Hòa
	Đại học
	2011
	

	54
	Phạm Ngọc Trân
	Châu
	
	1981
	CC VP-TK
	UBND P Thanh Bình
	ĐH Thương mại
	2010
	

	55
	Hồ Thị Tú
	Quyên
	
	1986
	CC VP-TK
	UBND P Thống Nhất
	CĐ Văn phòng
	2011
	

	56
	Đào Thị Thu
	Hương
	
	1977
	CC VP-TK
	UBND P Trảng Dài
	ĐH Viễn thông
	2008
	

	57
	Mai Thị
	Khuyên
	
	1980
	CC VP-TK
	UBND P Trung Dũng
	Cử nhân KHXH
	2009
	

	58
	Đỗ Thị Ngọc
	Minh
	
	1983
	CC VP-TK
	UBND xã Hiệp Hòa
	ĐH VTLT&QTVP
	2013
	

	59
	Lê Thụy Ngọc
	Dung
	
	1978
	CC VP-TK
	UBND xã Hóa An
	Đại học
	1998
	

	60
	Mai Thành
	Phương
	1984
	
	CC VP-TK
	UBND xã Tân Hạnh
	TC Hành chính
	2006
	

	61
	Chu Thị
	Hường
	
	1985
	CC VP-TK
	UBND xã An Hòa
	CĐ Quản trị VP
	2012
	

	62
	Phạm Hoàng
	Yến
	
	1984
	CC VP-TK
	UBND xã Phước Tân
	Đại học
	2013
	

	63
	Nguyễn Thị
	Hoài
	
	1963
	CC VP-TK
	UBND xã Long Hưng
	ĐH Hành chính
	2011
	

	HUYỆN XUÂN LỘC

	64
	Hoàng Thị Kim
	Liên
	
	1989
	CC VP-TK
	UBND xã Suối Cao
	TC Quản trị VP
	2011
	

	SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH

	65
	Nguyễn Đức
	Toàn
	1975
	 
	Trợ lý TN
	Bộ CHQS tỉnh
	CN GD Chính trị
	1993
	Lớp phó

	66
	Nguyễn Lương
	Hòa
	1978
	 
	Chuyên viên
	Sở Tài chính
	KS Xây dựng
	2003
	 

	67
	Phạm Nhơn
	Phúc
	1979
	 
	Chuyên viên
	Sở Tài chính
	CN Kinh tế 
	2003
	 

	68
	Phạm Minh
	Tiến
	1984
	 
	PBT Đoàn
	Ban Dân tộc tỉnh
	CN Kinh tế
	2010
	 

	69
	Ngô Thị 
	Luyến
	1987
	
	Chuyên viên
	Ban Dân tộc tỉnh
	CN Lịch sử
	2010
	 

	70
	Nguyễn Thành
	Vượng
	1979
	 
	Chuyên viên
	Sở Công Thương
	CN Kinh tế
	2008
	 

	71
	Trần Ngọc
	Duy
	1978
	 
	Chuyên viên
	Sở Công Thương
	CN Kinh tế
	2007
	 

	72
	Tô Thị Thanh
	Thảo
	 
	1983
	Chuyên viên
	Sở Ngoại vụ
	CN QTKD
	2010
	 

	73
	Nguyễn Hữu
	Chí
	1978
	 
	Chuyên viên
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	KS Xây dựng
	2006
	 

	74
	Nguyễn Thị
	Châu
	 
	1987
	Chuyên viên
	Sở NN&PTNT
	CN KT-NN 
	2012
	 

	75
	Ngô Quốc
	Đạt
	1971
	 
	Chuyên viên
	Sở LĐTBXH
	ThS. Tự động hóa
	1997
	 

	76
	Nguyễn Văn
	Vụ
	1982
	 
	BT Đoàn
	CĐ nghề LT-NT
	ThS. Điện
	2009
	 

	77
	Vòng Đình Tú
	Trinh
	 
	1979
	PBT Đoàn
	CĐ nghề LT-NT
	CN GD Chính trị
	2010
	 

	78
	Nguyễn Ngọc
	Thắng
	1985
	 
	Thống kê viên
	Cục Thống kê tỉnh
	ĐH KT, Thống kê
	2009
	 

	79
	Trần Thanh
	Thắng
	1977
	 
	Phó ban
	Liên đoàn Lao động  tỉnh
	Cử nhân
	2000
	 

	80
	Nguyễn Tấn
	Khanh
	1983
	 
	Chuyên viên
	Liên đoàn Lao động  tỉnh
	Cử nhân
	2002
	 

	81
	Nguyễn Hoàng
	Thành
	1980
	 
	Phó phòng
	Bảo hiểm xã hội tỉnh
	CN TCKT
	2005
	 

	82
	Trần Quốc
	Bảo
	1982
	 
	Chuyên viên
	Bảo hiểm xã hội tỉnh
	CN Kinh tế
	2005
	 

	83
	Nguyễn Xuân
	Dũng
	1974
	 
	Phó phòng
	Cục thuế tỉnh
	ĐH Kinh tế - TC
	1994/2007
	 

	84
	Nguyễn Thị Yến
	Phượng
	 
	1971
	Phó phòng
	Kho bạc NN Đồng Nai
	Đại học
	2011
	 

	85
	Trần Thị Huỳnh
	Loan
	 
	1981
	Chuyên viên
	Kho bạc NN Đồng Nai
	Thạc sĩ
	2007
	 

	86
	Phạm Thanh
	Hữu
	1983
	 
	Thanh tra viên
	NHNN CN tỉnh ĐN
	ThS. Kinh tế
	2006
	 

	87
	Hoàng Thị Tam
	Giang
	 
	1978
	Chuyên viên
	NHNN CN tỉnh ĐN
	ĐH Ngân hàng
	2008
	 

	88
	Nguyễn Mạnh
	Tiến
	1981
	 
	Đội phó
	PC65- Công an tỉnh
	ĐH Luật
	2000
	 

	89
	Trần Anh
	Đức
	1985
	 
	Thư ký
	Tòa H.sự - TAND tỉnh
	CN Luật
	2009
	 

	90
	Hoàng Quang
	Huy
	1981
	 
	Kiểm tra viên
	Viện KSND tỉnh
	CN Luật, CNTT
	2008
	 

	91
	Lê Sỹ
	Linh
	1987
	 
	Chuyên viên
	Viện KSND tỉnh
	CN Luật
	2010 
	 

	92
	Nguyễn Minh
	Trí
	1985
	 
	Đội phó
	Sở Cảnh sát PCCC
	KS PCCC
	2013
	 

	93
	Nguyễn Thế
	Hùng
	1982
	 
	Đội phó
	P. CS PCCC B.Hòa
	KS PCCC
	2011
	 


Danh sách này có 93  người./.
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